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BẢO ĐẢM QUYẾN CON r ì
TRONG PHÁP LUẬT QUY HOẠCH rê TH0 ổ WŨỆT ■

■ ThS. MAI PHI HOÀNG*

1. Vài nét về quy hoạch đô thị và pháp luật 
quy hoạch đô thị ở Việt Nam

Việt Nam đang trài qua tiến trình phát triển đô thị 
'à đò thị hóa với quy mô mạnh mẽ chưa từng thấy 
rong lịch sử. Các thành phố trở thành tâm điểm của 
công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, 
đồng thời cũng là tâm điểm phát sinh những vấn đề 
về môi trường, cơ sở hạ tầng, nhà ở và phúc lợi xã 

hội... Đô thị không chi là tập hợp của những ngôi 
nhà và những con đường; quan trọng hơn, đô thị 
là nơi tập hợp của những con người tương tác với 
nhau trong một môi trường đông đúc và chật hẹp1, 
ở thời điểm cuối năm 2020, tỳ lệ đô thị hóa ước tính 
đạt khoảng 40%, toàn quốc có 862 đô thị (năm 2015 

là 787 đô thị). Khu vực đô thị đã thực sự trở thành 
động lực, “đầu tàu” phát triển kinh tế - xã hội của 

các vùng và cả nước, đóng góp khoảng 70% GDP 
cả nước, chiếm tỳ trọng trong chi phối thu ngân
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sách, xuất khẩu, sản xuất nông nghiệp2.
Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của 

Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và 
phát triển ben vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 06-NQ/TW) 
nêu rõ mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chât 
lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo 
mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị 
động lực thông minh kết nối với khu vực và thê 
giới. Nghị quyết cũng xác định: “Bảo đảm quy 
hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và 
hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm 
trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng 
phát triển”. Bên cạnh đó là hoàn thiện thể chế, chính 
sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển 
đô thị bền vững, đồng bộ, hiện đại; kinh tế khu vực 
đô thị tăng trưởng nhanh, chất lượng sống tại đô thị 
nâng cao; đồng thời phát triển kiến trúc đô thị hiện 
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đại, xanh, thông minh, giàu bàn sắc, các yếu tố văn 
hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. Quy hoạch 
theo hướng đa ngành, tính khả thi về nguồn vốn, 
vê các dự báo; quy hoạch cần căn cứ vào quản lý 
nguôn tài nguyên; linh hoạt trong việc áp dụng các 
điêu khoản của pháp luật liên quan; tận dụng cơ sở 
dữ liệu; dự báo chính xác xu hướng phát triển; tăng 
cường việc tham gia của cộng đồng vào quy hoạch 
đô thị3. Điều đặc biệt là thuật ngữ “Hệ thống thông 

tin địa lý” (Geographic Information Systems - GIS) 
đã được đưa vào Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Trong số những lĩnh vực nghiên cứu đô thị, quy 

hoạch đô thị là một ngành có tính thực hành và là 
công cụ mạnh mẽ nhằm định hướng phát triển các 
thành phố và đề ra giải pháp cho các vấn nạn đô thị; 
là một lĩnh vực mà định nghĩa và trách nhiệm nghề 
nghiệp quá lớn nhưng lại “mập mờ” và không thể 
định nghĩa cụ thể, cách hiểu về quy hoạch và sản 
phẩm quy hoạch có sự khác biệt ít nhiều giữa các 
quốc gia4.

Peter Hall - nhà địa lý, đồng thời là nhà quy 
hoạch đô thị vĩ đại người Anh cho rằng: “Quy hoạch 
là một hoạt động nhằm tạo ra một chuỗi có trật tự 
các hành động dẫn dắt tới sự thực hiện một hay 
nhiều mục tiêu đã dự kiến”. Ngày nay, quy hoạch 
được vận dụng vào rất nhiều các hoạt động của con 
người và có tầm quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh 
vực. Chính sự vận dụng của quy hoạch vào đô thị để 
giải quyết các vấn đề phát triển đô thị là bước đẩu 
cho việc hình thành khái niệm về quy hoạch đô thị.

Loại hình quy hoạch đặc thù (quy hoạch đô thị) 
hướng đến yếu tố không gian hay địa lý, để đạt mục 
tiêu chung là cung ứng một cấu trúc không gian cho 
các hoạt động (hoặc cho việc sử dụng đất). Theo 

trường phái Anh - Mỹ, quy hoạch đô thị gọi là quy 
hoạch vật thể hay chính xác hơn là quy hoạch không 

gian. Theo nghiên cứu của Giáo sư Trương Quang 

Thao, quy hoạch không gian, tức lả quy hoạch đô 
thị và quy hoạch vùng, khai thác và vận dụng các 
yếu tố về địa lý nhân văn để đề xuất nhiệm vụ cho 
hành động, nhằm đạt tới các mục tiêu của quy hoạch 
không gian5.

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 cũng đưa ra 
khái niệm quy hoạch đô thị là việc tồ chức không 
gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội 
và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho 
người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông 
qua đồ án quy hoạch đô thị.

Khái niệm quy hoạch đô thị có thể được diễn 
giải với nhiều cách khác nhau, song tựu chung đều 
thống nhất là việc tổ chức không gian kiến trúc, cảnh 
quan đô thị, xác lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao 
thông, cấp thoát nước, năng lượng, thông tin...), hệ 
thống hạ tầng xã hội (các công trình giáo dục, dịch 
vụ, không gian, công cộng...) và nhà ở để tạo lập 
môi trường sống thích hợp nhằm đàm bảo lợi ích 
chung của công đồng dân cư và trong đô thị xã hội6.

2. Pháp luật quy hoạch đô thị ờ Việt Nam với 
nhiệm vụ bảo vệ quyền con người

Pháp luật Việt Nam bảo đảm công dân có quyền 

được tham gia quản lý nhà nước và xã hội7. Sự tham 
gia của các bên liên quan là một trong những nội 
dung bắt buộc trong quy trình xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật, cụ thể như: Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đối, bổ sung 
năm 2020); Luật Trưng cầu ý dân năm 2015; Luật 

Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Quy hoạch năm 
2017; Luật Kiến trúc năm 2019; Luật Xây dựng 
năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Đấu 
thầu năm 2023... Trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, 

hệ thong các văn bản quy phạm pháp luật ở Việt 
Nam không chi giới hạn bời các văn bản luật mà 
còn bời nhiều văn bản dưới luật như: Nghị định số 
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16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phù 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây 
dựng; Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 
của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 
ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Quy hoạch..., ngoài 
ra còn có nhiều thông tư hướng dẫn do các bộ liên 
quan ban hành điều chinh.

Với sự đa dạng của hệ thong văn bản quy phạm 
pháp luật cũng đặt ra một van đề quan trọng trong 
việc tiếp cận và thực hiện quyền con người, quyền 

công dân trong hoạt động quy hoạch đô thị nói riêng 
và ừong pháp luật quy hoạch đô thị nói chung. 
Quyền con người là sản phẩm của lịch sử, giá trị 
chung của nhân loại, kết quả của quá trình đấu tranh 
lâu dài vì tự do, công bằng và phát triển. Quyền con 
người được hiểu là những bào đảm pháp lý toàn cầu 
có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chổng 
lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại 
đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ 
bản của con người8, ờ Việt Nam, quyền con người 
được hiểu là những năng lực và nhu cầu vốn có và 

chi có ở con người, với tư cách là thành viên cộng 
đồng nhân loại, được thể chế hóa bằng pháp luật 
quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế.

Bên cạnh đó, hoạt động quy hoạch đô thị có 
phạm vi tác động rất rộng và lâu dài. Việc bảo đàm 
quyền con người trong pháp luật quy hoạch đô thị 
không chi đổi với các cơ quan nhà nước mà cần 
xác định rõ các đối tượng tác động sau: (i) Nhóm 1: 

Người chịu ảnh hưởng và tác động trực tiếp lâu dài 
bởi quá trình quy hoạch đô thị, gồm người dân đô 
thị và người dân ngoài đô thị. (ii) Nhóm 2: Người 
(cơ quan, tổ chức) chịu trách nhiệm thực hiện hoạt 
động quy hoạch đô thị. (iii) Nhóm 3: Người (cơ 
quan, tổ chức) có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trong các tài liệu về quyền con người ở Việt 
Nam, mặc dù sừ dụng khá nhiều thuật ngữ “bảo 
đàm quyền con người” hay “đảm bảo quyền con 
người”, tuy nhiên, việc đưa ra khái niệm một cách 
chính thống lại chưa được nhiều tài liệu nhắc đên. 
Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị của Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh định nghĩa: “Bảo 
đảm quyền con người là việc các chủ thể có nghĩa 
vụ áp dụng các biện pháp về lập pháp, hành pháp, 
tư pháp, kinh tế, thể chế... để hiện thực hóa các 
nguyên tắc và tiêu chuẩn về quyền con người trong 

hoạt động quản lý của Nhà nước, trong các chương 
trình phát triền kinh tế - xã hội của các quốc gia, 

dân tộc”.
Như vậy, bảo đảm quyền con người trong pháp 

luật quy hoạch đô thị được hiểu là việc các chủ thê 
(cá nhân, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội...) 

có nghĩa vụ sừ dụng các biện pháp, cách thức đê 
thực hiện hóa các nguyên tắc, tiêu chuẩn về quyền 
con người nhằm bảo vệ và thực thi hiệu quả các 
quyền và tự do cơ bản của con người trong hoạt 

động quy hoạch đô thị và quản lý quy hoạch đô thị, 
ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực, vi phạm quyền 
con người từ các chủ thể khác.

Trong bối cảnh hiện nay, bào đảm quyền con 
người cần phải lưu ý: (i) Bảo đảm về chính trị: 
Chính trị là một trong bốn lĩnh vực của đời sống xã 
hội có giai cấp liên quan mật thiết đến quyền con 
người. Đường lối chính trị của một quốc gia nhằm 
bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng và 
phát triển kinh tế, thực thi dân chủ. Một Nhà nước 
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có nền chính trị ổn định sẽ là điều kiện thuận lợi và 
vừng chãc cho công tác bảo đảm quyền con người 
và ngược lại, một Nhà nước có nền chính trị bất ổn 
sẽ trở thành rào cản cho việc bảo đảm quyền con 
người trong mọi lĩnh vực của đời sống, (ii) Bảo đảm 
về kinh tế: Quyền con người có mối liên hệ mật 
thiết với kinh tế, bởi quyền không thể cao hơn trình 
độ phát triển của kinh tế, xã hội. Hơn nữa, việc bào 
đảm tốt các quyền con người góp phần thúc đẩy và 
duy trì sự phát triển của nền kinh tế. (iii) Bào đảm 
về pháp luật: Bảo đảm quyền con người bằng pháp 
luật là một nguyên tắc nền tảng của Nhà nước pháp 
quyền. Đe thực hiện nguyên tắc này, Nhà nước thể 
chế hóa các tiêu chuẩn và nguyên tắc về quyền con 
người trong Hiến pháp và pháp luật của quốc gia. 
(iv) Bảo đảm về thể chế: Trách nhiệm của mỗi Nhà 
nước cần phải xây dựng thể chế bảo đảm quyền con 

người hoạt động hiệu quả theo hướng công khai, 
minh bạch, thực hiện có cơ chế giám sát việc bảo 
đảm quyền con người phù hợp với yêu cầu của Nhà 
nước pháp quyền.

Với cách hiểu này, bào đảm quyền con người 
trong pháp luật quy hoạch đô thị gồm các nội dung 
cơ bản: (i) Ghi nhận các quyền con người trong hệ 
thống pháp luật về quy hoạch đô thị; (ii) Thực hiện 
các trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền trong hoạt động quy hoạch và quản 
lý đô thị; (iii) Các cơ chế bảo vệ quyền con người 
khi có sự xâm phạm đến từ các cá nhân, cơ quan, 
tổ chức khác; (iv) Các cơ chế thúc đẩy, nâng cao 
quyền con người trong hoạt động quy hoạch và 

quản lý quy hoạch đô thị.
3. Một số gọi mở bảo đảm quyền con người cụ 

thể trong pháp luật quy hoạch đô thị ở Việt Nam
3.1. Quyền tham gia của cộng đồng trong quy 

hoạch đô thị
Trong xu thế phát triển bền vững và bảo đảm 

công bằng, dân chủ trong xã hội, vai frò của cộng 
đồng và sự tham gia của cộng đồng ngày càng được 
đề cao trong công tác quy hoạch đô thị. .. Bản quy 
hoạch tốt nhất phải thể hiện được sự mong muốn 
của người dân” (Aprodicio Laquian, 1995), bời vi, 
tính chất phức tạp và liên ngành của quy hoạch đô 
thị và tính đa dạng, biến động của đối tượng mà quy 
hoạch tác động, đòi hòi các phương pháp khác nhau 
để giải quyết các vấn đề giúp cho nhà quy hoạch, 
nhà quản lý có được cách thức ra quyết định phù 
hợp trong từng bối cảnh.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), sự tham gia 
cộng đồng là quá trình, qua đó, các bên liên quan 
ảnh hưởng và chia sẻ sự kiểm soát từ bước khởi 
thảo và quyết định tới nguồn lực hiệu quả hay sự 
tham gia của cộng đồng cung cấp một quả trình hợp 
tác giữa những người trong cùng một cộng đồng để 

đạt được những mục tiêu chung, tham gia ưong việc 
ra quyết định và đạt được những kết quả lần lượt 
đáp ứng những nỗ lực tập thể.

Trong cách tiếp cận này, người dân đô thị được 
quyền quyết định, tham gia vào quá trình cân bằng 

lợi ích giữa các bên liên quan làm tăng sự ủng hộ 
cũng như độ cam kết của cộng đồng trong quy 
hoạch đô thị, nhờ đó, tăng tính bền vững và độ phù 
hợp của đồ án quy hoạch đô thị.

Tại một số quốc gia như Thụy Điển, Anh, Pháp, 
Nhật Bản, Singapore..., sự tham gia của cộng đồng 
được quan tâm và được đưa vào ngay từ các khâu đầu 

tiên trong hoạt động quy hoạch (mục đích quy hoạch, 
ý tường quy hoạch...). Chính quyền địa phương chủ 
động, sáng tạo trong việc thúc đẩy sự tham gia của 
cộng đồng vào quá trình quy hoạch đô thị. Thời gian 
tham vấn cộng đồng cho đồ án quy hoạch đô thị khá 
dài, từ 01 - 03 tháng. Bộ phận giám sát tham vẩn 
cộng đông có thể là cơ quan quản lý nhà nước về quy 
hoạch (Cục Tái thiết Đô thị, Singapore)9.
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Tại Trung Quổc, cơ quan chính quyền cấp 

huyện trờ lên được giao quản lý lập quy hoạch và 
thực thi quy hoạch đô thị và nông thôn. Cơ quan 
giám sát là ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu 
nhân dân cùng cấp và Đại hội đại biểu nhân dân 
nông thôn, thị trấn. Quyền tham gia của cộng đồng 

được thực hiện một cách bị động thông qua chính 
quyền tổ chức, giám sát việc lấy ý kiến và báo cáo 

với các cơ quan giám sát10.
Tại Việt Nam, quyền tham gia của cộng đồng 

được đề cập đến trong Luật Quy hoạch đô thị năm 
2009 nhưng cũng chưa thực sự rõ ràng, cụ thể, 
theo đó, khoản 1 Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị 

năm 2009 quy định, “bảo đàm công khai, minh 
bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng 
đồng và cả nhân”. Quyền tham gia của cộng đồng 
được cụ thể hóa tại Điều 20 và Điều 21 Luật Quy 
hoạch đô thị năm 2009 quy định về trách nhiệm 
lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, hình thức và thời 
gian lấy ý kiến. Theo đó, tổ chức tư vấn lập quy 
hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, 
cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ 
in quy hoạch đô thị. Việc lấy ý kiến cộng đồng 
ỉân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu 
và quy hoạch chi tiết được thực hiện bằng phiếu 

góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai 
hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương 
tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, bản chất của 
việc lấy ý kiến cộng đồng hay sự tham gia của 
cộng đồng trong quy hoạch đô thị không phải một 
thủ tục hành chính mang tính bắt buộc để đồ án 

quy hoạch đô thị được phê duyệt. Sự tham gia của 
cộng đồng thể hiện ý chi, mong muốn và nguyện 
vọng thực chất của cộng đồng (đổi tượng chịu ảnh 
hường chính của quy hoạch đô thị) đối với đô thị, 
nơi diễn ra mọi hoạt động trong cuộc sống, công 

việc của người dân đô thị.

3.2. Quyền tiếp cận thông tin trong quy hoạch 

đô thị
Quyền tiếp cận thông tin, theo nghĩa hẹp, là 

quyền của mỗi cá nhân đối với việc xem xét hoặc 
sao chụp các tài liệu được các cơ quan nhà nước 
nắm giữ; theo nghĩa rộng, quyền tiếp cận thông tin 
bao quát cả quyền tự do thể hiện ý kiến và thông 
tin qua việc tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyên bá 
thông tin11. Tinh thần của quyền tiếp cận thông tin 
là sự công khai hóa các hoạt động, các thông tin do 
các cơ quan nhà nước nắm giữ cho công chúng.

Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công 
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự 
do tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biêu tình”. 
Khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật Tiếp cận thông tin 

năm 2016 quy định: “Thông tin là tin, dữ liệu được 
chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tôn 
tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện từ, tranh, 

ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hỉnh, ghi âm hoặc 
các dạng khác do cơ quan nhà nước tạo ra”; “Thông 
tin do cơ quan nhà nước tạo ra là tin, dừ liệu được 
tạo ra trong quá trình cơ quan nhà nước thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định cùa 
pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ quan 
nhà nước đó ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng vãn 
bản” và “tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, 

ghi chép, sao chép, chụp thông tin”.
Trong hoạt động quy hoạch đô thị nói riêng và 

hoạt động quy hoạch nói chung, quyền tiếp cận 
thông tin được nhắc đến ngay trong các yêu câu 
cơ bản tại khoản 1 Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị 
năm 200912 và các nguyên tắc cơ bản tại khoản 4 
Điều 4 Luật Quy hoạch năm 201713. Trách nhiệm 
công bố công khai quy hoạch đô thị được làm rõ 
tại Điều 54 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 thuộc 
về cơ quan chính quyền (ủy ban nhân dân cấp xã 
và ủy ban nhân cấp huyện). Cơ quan chính quyền 
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có trách nhiệm công bố công khai toàn bộ nội dung 
của đồ án quy hoạch đô thị, quy định quàn lý theo 
đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban 
hành bằng các hình thức sau: (i) Thông tin trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải thường 
xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ 
quan, to chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch; 
(ii) Tổ chức hội nghị, hội thảo công bố quy hoạch 
đô thị có sự tham gia của đại diện tổ chức, cơ quan 
có liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện 
nhân dân trong vùng quy hoạch, cơ quan thông tấn 
báo chí; (iii) Trưng bày thường xuyên, liên tục bàn 
vẽ, mô hình, hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch đô 
thị tại trụ sờ cơ quan quản lý nhà nước các cấp có 
liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm 
và thông tin về quy hoạch đô thị, tại khu vực được 
lập quy hoạch; (iv) In ấn, phát hành rộng rãi bản đồ 
quy hoạch đô thị, quy định về quản lý quy hoạch đô 

thị được phê duyệt.
Quyền yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch 

đô thị thể hiện sự chủ động sử dụng quyền của các 
các nhân, tổ chức khi có nhu cầu đối với thông tin 
quy hoạch đô thị có khả năng yêu cầu cơ quan quản 
lý quy hoạch đô thị cung cấp, cụ thể: (i) Yêu cầu 
giải thích trực tiếp; (ii) Yêu cầu cung cấp thông tin 
bằng văn bản giấy, văn bản điện tử; (iii) Yêu cầu 
cung cấp ấn phẩm về quy hoạch; (iv) Yêu cầu đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý 
nhà nước về quy hoạch đô thị và phương tiện thông 

tin đại chúng.
Phong trào RTI (Right to information) là phong 

trào ủng hộ quyền của công chúng được tiếp cận 
thông tin của Chính phủ, thường được gọi là quyền 
tự do thông tin trong luật pháp quốc gia. Nói ngắn 
gọn, quyền này có hai khía cạnh chính: (i) Công 
chúng có quyền tiếp cận thông tin do Chính phủ 
và các cơ quan công quyền nắm giữ theo yêu câu; 

(ii) Các Chính phủ có nghĩa vụ tích cực phổ biến 
thông tin tới công chúng về các vấn để được công 
chúng quan tâm. Đặc biệt, đổi với các vấn đề lớn vả 
quan trọng, người dân có quyền được biết thông tin 
kịp thời, chính xác và đầy đù. Trong hoạt động quy 
hoạch đô thị, phần lớn các vấn đề tồn tại phát sinh 
do việc không nắm được thông tin, không nắm đủ 
thông tin hoặc nắm thông tin không chính xác. Do 

vậy, việc nghiên cứu dữ liệu Chính phủ mở (OGD) 
trong hoạt động quy hoạch đô thị ở Việt Nam nhằm 
bảo đảm quyền tiếp cận thông tin cùa người dân là 
cần thiết và cấp bách.

3.3. Quyền có nơi cư trú
Quyền có chồ ở thích đáng được ghi nhận và bảo 

vệ trong nhiều vãn kiện nhân quyền quốc tế, trong 
đó bao gồm Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 
1948 và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã 
hội, văn hóa năm 1966. Nội hàm của quyền này rất 
rộng và đã được cơ quan nhân quyền của Liên Hợp 
quốc cụ thể hóa. Cũng liên quan đến nghĩa vụ của 
các quốc gia trong việc bảo đảm quyền có chỗ ỏ 
thích đáng, “Hướng dẫn về việc thực hiện quyền có 
chỗ ở thích đáng” của Liên Hợp quốc đã nêu ra 16 
gợi ý cụ thể cho các quốc gia14. Các bản Hiến pháp 
trước đây của Việt Nam (Hiến pháp các năm 1946, 
1959, 1980, 1992) mới chi ghi nhận một số quyền 
liên quan đến chỗ ở, ví dụ như quyền tự do đi lại, cư 
trú của công dân, quyền sở hữu tài sản (gồm nhà ở). 
Lần đầu tiên, Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền 
có nơi ờ hợp pháp tại Điều 22.

Có chỗ ở thích hợp và an toàn là một trong những 
quyền cơ bản15, là điều kiện cần thiết để phát triển 
con người một cách toàn diện, đồng thời là nhân tố 
quyết định đề phát triển nguồn nhân lực phục vụ 
cho sự nghiệp phát triển đất nước. Phát triển nhà 

ở là trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và người 
dân. Phát triển nhà ở là một trong những nội dung 
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quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội; Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh 
tế phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường đáp ứng 
mọi nhu cầu của người dân, đồng thời có chính sách 
để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã 
hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp 
khỏ khăn về nhà ở nhằm góp phần ổn định chính 
trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông 
thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Phát triển nhà 
ở phải bảo đàm an toàn và đáp ứng các điều kiện 
về chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, tiện 
nghi và môi trường; đủ khả năng ứng phó với biến 
đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, dịch bệnh, sử dụng 
tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, phát thải 
thấp theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành. Phát triển đa dạng các loại 
hình nhà ở, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà 

chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các 
khu công nghiệp, nhằm giải quyết cơ bản yêu cầu 
về nhà ở cho người dân, đặc biệt tại khu vực đô thị, 
phan đấu phát triển nhà ở tại khu vực nông thôn gắn 
với Chương trinh mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới. Chiến lược cũng xác định các nhóm 
nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nhà ở, gắn với 
những vấn đề như: Hoàn thiện thể chế, chính sách, 
cài cách thù tục hành chính, thủ tục đầu tư; hoàn 
thiện quy hoạch, phát triển quỹ đất; tạo nguồn vốn 
và chính sách thuế; phát triển thị trường bất động 
sản; huy động nguồn lực cà ở trung ương và địa 

phương; vận dụng những thành tựu của khoa học, 
công nghệ...

Quyền có nơi cư trú được làm rõ hơn về quy 
định phải hoàn thành bố trí tái định cư khi thu hồi 
đất tại Điều 91 Luật Đất đai năm 2024, đã xác định 
các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất, trong đó có nguyên tắc: (i) 
Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy 
hoạch chi tiết được cơ quan cỏ thẩm quyền phê 
duyệt; đồng thời phải phù hợp với truyền thống văn 
hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư nơi 
cỏ đất thu hồi; (ii) Việc phê duyệt phương án bôi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư 
phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu 
hồi đất. Luật Đất đai năm 2024 cũng làm rõ nguyên 
tắc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất so với 
Luật Đất đai năm 2013 tại Chương VIII, cụ thể: 
Việc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất phải 
theo quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sừ dụng đât, 
sừ dụng đất đúng mục đích, công khai, minh bạch, 
hợp lý, hiệu quà và theo quy định cùa pháp luật; 
bào đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tê - xã 
hội, hỗ trợ tái định cư, an sinh xã hội, bố trí đât ở, 
đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số đê thực 
hiện chính sách theo quy định pháp luật. Điêu 4 
Luật Nhà ở năm 2023 cũng khẳng định: “Nhà nước 
có trách nhiệm tạo quỹ đất ở thông qua phê duyệt 
quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 
dựng khu chức năng”.

Pháp luật quy hoạch đô thị đặt ra yêu cầu cơ bản 
nhằm bảo đảm quyền này trong hệ thống yêu câu 
đối với quy hoạch đô thị: Đáp ứng nhu cầu sử dụng 
nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, 

thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công 
trình hạ tầng xã hội khác16. Xét một cách tổng quát, 
pháp luật Việt Nam đã ghi nhận, bảo vệ quyền có 
chỗ ờ theo tinh thần của các vãn kiện nhân quyên 
quốc tế, song một số quy định về vấn đề này còn 
chưa thực sự rõ ràng, thể hiện ờ chỗ, hệ thống pháp 
luật đang sử dụng nhiều thuật ngữ như quyền có 
nơi ở hợp pháp, quyền bất khả xâm phạm về chô 
ờ (Hiến pháp năm 2013); quyền tự do cư trú (Luật 
Cư trú năm 2020); quyền có chỗ ở (Luật Nhà ở năm 
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2023)... Kinh nghiệm từ các nước phát triển cho 
thấy, việc quy hoạch chỗ ở không phù hợp sẽ để 
lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo Chưomg trình 
định cư con người của Liên Hợp quốc (UN-Habitat), 
dân số khu O chuột thế giới dự kiến đạt 03 tỷ người 
vào năm 2050. Điều này đặt ra một thách thức lớn 
với nhiều Chính phủ trên khắp thế giới. Nhiều nước 
phát triển như Mỹ, Anh và Đức đều phải đối mặt với 
tình trạng thiếu nhà ở cho người nghèo. Trong bối 
cành phát triển đô thị ở Việt Nam, vấn đề bất bình 
đãng về quyền có nơi cư trú cần được xem xét và 

nghiên cứu một cách nghiêm túc.
3.4. Một số quyển khác
Ngoài một số quyền con người đề cập ở trên, 

hoạt động quy hoạch đô thị có phạm vi tác động và 
ảnh hưởng tới nhiều quyền khác của con người, có 
thể kể đến như nhóm các quyền về y tế, quyền về 
giáo dục, quyền về môi trường, quyền về an sinh 
xã hội... Đe bảo đảm các quyền này, pháp luật quy 
hoạch đô thị đặt ra trách nhiệm nặng nề cho các cơ 
quan nhà nước trong việc tổ chức lập và thực hiện 
quy hoạch đô thị. Bốn trong bảy yêu cầu đối với quy 
hoạch đô thị nhắc đến điều này quy định tại Điều 6 
Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, cụ thể: (i) Bảo vệ 
môi trường, phòng ngừa hiểm họa ảnh hường đến 
cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích 

văn hóa, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông 
qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá 

trình lập quy hoạch đô thị; (ii) Khai thác và sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đât 
nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quà đât đô 
thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng 
trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, 
an ninh và phát triển bền vững; (iii) Đáp ứng nhu 
cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn 
hóa, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt 
nước và công trình hạ tầng xã hội khác; (iv) Đáp 

ứng nhu cầu sừ dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống 
giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công 
cộng, cấp nước, thoát nước, xừ lý chất thải, thông 
tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; 
bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các 
công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và 
quốc tế.

Các yêu cầu này được cụ thể hóa trong hồ sơ 
quy hoạch từng đô thị cụ thể. Đối với mỗi nhóm 
quyền không chi gắn với yêu cầu của Luật Quy 

hoạch đô thị năm 2009 mà còn dựa trên các quy 
định pháp luật chuyên ngành. Cụ thể: (i) Quyền về 

môi trường: Do đặc tính xuyên biên giới của các 
vấn đề môi trường, các chuẩn mực quốc tế và cơ 
chế quốc tế trong lĩnh vực môi trường ngày càng 
phát triển. Cùng với xu hướng chấp nhận rộng rãi 
hơn quyền đổi với môi trường trong lành, bên cạnh 
quyền về sức khỏe truyền thống, cộng đồng quốc tế 

đang hình thành nên các cơ che hữu hiệu hơn bảo 
vệ quyền này. (ii) Quyền tiếp cận dược phâm là bộ 
phận cấu thành cơ bản, không thể thiếu cùa quyền 

được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nói chung. Trên 
thế giới, quyền tiếp cận dược phẩm nói riêng, quyền 
về sức khỏe nói chung lần đầu tiên được ghi nhận 
tại Lời nói đầu của Hiến chương Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) năm 1946: “Việc hưởng thụ tiêu chuẩn 
sức khỏe cao nhất là một trong những quyền cơ bản 
của mỗi con người, không phân biệt chủng tộc, tôn 
giáo, chính trị, điều kiện kinh tế hoặc xã hội”, (iii) 
Quyền giáo dục: Điều 26 Tuyên ngôn thế giới về 
nhân quyền năm 1948 tuyên bố: “Mọi người cỏ 
quyền được giáo dục”. Quyền được giáo dục vừa 
có tác dụng tăng cường quyền con người cho mọi 
cá nhân, vừa là điều kiện không thể thiếu để thực 
hiện các quyền con người khác và bảo đảm phẩm 
giá con người. Quyền được giáo dục còn là phương 

Dân chủ và Pháp luật 31



c&âự dựiUỊ [)à Itữàn tíùật ỊìhủỊ} luặỉ Kỳ 1 (402) - tháng 4/2024

tiện quan trọng nhất mà nhờ đỏ, những người bị gạt 
ra ngoài lề xã hội có thể tự mình thoát ra khỏi tình 
trạng nghèo đói và tham gia đầy đủ vào cộng đồng. 
Đối với xã hội, quyền được giáo dục là nền tảng cho 
sự phát triển của kinh tế - xã hội và nhân loại, đồng 
thời là yếu tố then chốt để đạt được hòa bình lâu dài 
và phát triển bền vững.

Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị là hoạt 
động hoạch định chiến lược xây dựng, phát triển 
đô thị, đồng thời bảo đảm cho các quy định của 
pháp luật về quy hoạch đô thị được thực thi có 
hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
và thay đổi diện mạo của đô thị. Đặc biệt, do quá 

trình hội nhập của nước ta hiện nay đã kéo theo 
sự phát triển nhanh chóng của các đô thị nên vấn 
đề quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị càng 
phải được các cấp ủy Đàng và chính quyền quan 
tâm nhiều hơn nữa. Để bảo đảm thực hiện tốt quy 
hoạch đô thị cũng như đạt được các mục tiêu phát 
triển bền vững, ổn định và lâu dài, nghiên cứu và 
bảo đảm quyền con người trong hoạt động quy 
hoạch đô thị nói riêng, trong pháp luật quy hoạch 
nói chung là cần thiết và cấp bách. Bào đảm quyền 
con người cần được xem như kim chi nam hay 
thước đo tiêu chuẩn trong quá trình quy hoạch đô 
thị ở Việt Nam □
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